
Phụ lục 1 

         DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

của HĐND, UBND tỉnh năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

 A.  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

 

 

I. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG – NGÂN HÀNG –THUẾ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG-THUẾ) 

 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không     

 QUYẾT ĐỊNH    

1.  Quyết định 03/2019/QĐ-UBND 

Ngày 29/01/2019 

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đò tại 

Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định của công ty cổ phần du lịch 

Hầm Hô 

Được thay thế bằng Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND ngày 13/012020 của 

UBND tỉnh Quy định giá tối đa dịch vụ sử 

dụng đò tại Khu Du lịch Hầm Hô huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Du 

lịch Hầm Hô 

22/01/2020 

 II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG) 

 NGHỊ QUYẾT    

2.  Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND 

Ngày 05/02/2018 

Ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá 

đất để xác định giá đất tính thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền 

03/8/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh  

 QUYẾT ĐỊNH    

3.  Quyết định 12/2013/QĐ-UBND 

 ngày 20/6/2013 

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập 

nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài 

nguyên và môi trường tỉnh Bình định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường tỉnh Bình Định 

30/3/2020 

4.  Quyết định 08/2018/QĐ-UBND 

Ngày 09/02/2018 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác 

định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

41/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

03/8/2020 

5.  Quyết định 20/2019/QĐ-UBND 

Ngày 04/5/2019 

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và 

hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Ban hành Bảng giá 

tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số 

loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định 

16/4/2020 

 III. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; 

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ) 

 NGHỊ QUYẾT    

6.  Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND 

Ngày 19/7/2018 

Quy định chức danh, số lượng và một số 

chế độ, chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách; mức khoán kinh phí 

hoạt động đối với Mặt trận tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, 

khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

37/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Ban hành Quy định số lượng, 

chức danh, chế độ, chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người 

01/01/2021 



3 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu 

phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với 

mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã 

hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 QUYẾT ĐỊNH    

7.  Quyết định 34/2012/QĐ-UBND 

 ngày 19/9/2012 

Ban hành Quy định công tác văn thư, lưu 

trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc 

tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định số 

71/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về công 

tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định 

01/12/2020 

8.  Quyết định  51/2013/QĐ-UBND 

 ngày 20/12/2013 

Về việc quy định số lượng cán bộ, công 

chức xã, phường, thị trấn 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 

20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công 

chức xã, phường, thị trấn 

05/02/2020 

9.  Quyết định 06/2014/QĐ-UBND 

Ngày 15/4/2014 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định công tác văn thư, lưu trữ của 

UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 

34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 

2012 của UBND tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định số 

71/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về công 

tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định 

01/12/2020 

10.  Quyết định 41/2018/QĐ-UBND 

Ngày 20/7/2018 

Ban hành quy định chức danh, số lượng và 

một số chế độ, chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách; mức khoán 

kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 

xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình 

Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định số lượng, 

chức danh, chế độ, chính sách đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người 

trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu 

phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với 

01/01/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định 

11.  Quyết định 14/2019/QĐ-UBND 

Ngày 01/4/2019 

Bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện 

cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

71/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về công 

tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định 

01/12/2020 

12.  Quyết định 43/2019/QĐ-UBND 

Ngày 08/8/2019 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

71/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về công 

tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định 

01/12/2020 

 CHỈ THỊ    

13.  Chỉ thị  02/2011/CT-UBND 

 ngày 20/5/2011 

Về việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ 

sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch 

sử các cấp 

Được thay thế bằng Quyết định số 

71/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về công 

tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Bình Định 

01/12/2020 

 IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG) 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không     

 QUYẾT ĐỊNH    

14.  Quyết định 11/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2015 

Ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân 

cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết 

kế, dự toán xây dựng công trình trên địa 

Được thay thế bằng Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc ủy 

quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm 

01/3/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

bàn tỉnh thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

15.  Quyết định 31/2016/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2016 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về ủy 

quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng và thiết kế dự toán xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 

30/6/2015 của UBND tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc ủy 

quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

01/3/2020 

16.  Quyết định 59/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2016 

Ban hành quy định một số nội dung về lựa 

chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được 

đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

32/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội 

dung về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã 

hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 

20/6/2020 

17.  Quyết định 04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 18/01/2017 

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà 

chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Được thay thế bằng Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quản lý, sử dụng nhà 

chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định 

15/6/2020 

18.  Quyết định 18/2017/QĐ-UBND 

Ngày 20/4/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư 

trên địa bàn tỉnh Bình Định được ban hành 

kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-

UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Được thay thế bằng Quyết định số 

29/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quản lý, sử dụng nhà 

chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định 

15/6/2020 

19.  Quyết định 25/2017/QĐ-UBND 

Ngày 14/7/2017 

Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc ủy 

quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng thiết kế dự toán xây dựng công trình 

Được thay thế bằng Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc ủy 

quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm 

01/3/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

trên địa bàn tỉnh Bình Định thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

20.  Quyết định 51/2019/QĐ-UBND 

Ngày 11/11/2019 

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

93/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về cấp giấy 

phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

10/01/2021 

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không      

 QUYẾT ĐỊNH    

21.  Quyết định 13/2020/QĐ-UBND 

Ngày 14/4/2020 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

78/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của 

UBND tỉnh Bình Định quy định điều kiện 

học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng 

chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh phí 

hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 

14/4/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 

21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định quy 

định điều kiện học sinh trên địa bàn tỉnh được 

hưởng chính sách hỗ trợ và mức khoán kinh 

phí hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú theo 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ 

 

25/4/2020 

  VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ) 

 

 NGHỊ QUYẾT    
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

 Không      

 QUYẾT ĐỊNH    

22.  Quyết định 37/2016/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2016 

Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh 

Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số  

63/2020/QĐ-UBND Ngày 08/9/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

18/9/2020 

  VII. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG NGHIỆP 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không      

 QUYẾT ĐỊNH    

23.  Quyết định 62/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2016 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách 

nhiệm quản lýcủa ngành Công Thương 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

76/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định 

phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn 

tỉnh Bình Định 

 

15/12/2020 

  VIII. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

 Không      
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

 QUYẾT ĐỊNH    

24.  Quyết định 06/2015/QĐ-UBND 

Ngày 05/02/2015 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành và sử dụng Hệ thống giao ban trực 

tuyến tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

58/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống, thiết 

bị họp trực tuyến tỉnh Bình Định 

25/8/2020 

  IX. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

25.  Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND 

Ngày 25/12/2015 

Về Chương trình bê tông hóa giao thông 

nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

29/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Về chương trình bê tông hóa giao 

thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

01/01/2021 

26.  Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND 

Ngày 11/7/2019 

Về việc bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các 

huyện miền núi vào Chương trình bê tông 

hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 

2020 trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

29/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Về chương trình bê tông hóa giao 

thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

01/01/2021 

 QUYẾT ĐỊNH    

27.  Quyết định 87/2005/QĐ-UBND 

Ngày 26/7/2005 

Về việc thành lập Thanh tra Sở Giao thông Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-

UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành 

20/01/2020 

28.  Quyết định 123/2005/QĐ-UBND 

Ngày 22/11/2005 

Về việc ban hành quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức 

của Thanh tra Sở Giao thông vật tải  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-

UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy 

20/01/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

ban nhân dân tỉnh ban hành 

29.  Quyết định 45/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2015 

Về việc Ban hành Chương trình bê tông 

hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 

2020 trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bằng Quyết định số 

94/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Ban hành chương trình 

bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

07/01/2021 

30.  Quyết định 72/2019/QĐ-UBND 

Ngày 19/12/2019 

Về việc cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, 

mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư 

hỏng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-

2025 

Được thay thế bằng Quyết định số 

94/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định Ban hành chương trình 

bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

07/01/2021 

  X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

(THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) 

 

 NGHỊ QUYẾT    

31.  Nghị quyết 27/2015/NQ-HĐND 

Ngày 25/12/2015 

Về Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh 

mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 

2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

Được thay thế bằng Nghị quyết số 

30/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của 

HĐND tỉnh Về chính sách hỗ trợ kiên cố 

kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

01/01/2021 

 QUYẾT ĐỊNH    

32.  Quyết định 33/2014/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2014 

Về việc ban hành Quy định về chính sách 

khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn 

tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 2020 

Được thay thế bằng Quyết định số 

51/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về chính sách 

khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bình Định, giai đoạn 2021-2025 

01/01/2021 

33.  Quyết định  44/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2015 

Về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố 

hóa kênh mương, kênh mương nội đồng 

Được thay thế bằng Quyết định số 

85/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của 

01/01/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Ban hành Quy định chính sách hỗ 

trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội 

đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định  

34.  Quyết định 71/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2016 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Quy định về chính sách khuyến khích đầu 

tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 

tập trung trên địa bàn tỉnh Bình định, giai 

đoạn 2015 - 2020 

Được thay thế bằng Quyết định số 

51/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về chính sách 

khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bình Định, giai đoạn 2021-2025 

01/01/2021 

35.  Quyết định 39/2018/QĐ-UBND 

Ngày 20/7/2018 

Sửa đổi, bổ sung và mãi bỏ một số điều, 

khoản của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 

22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách 

khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn 

tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015-2020 

Được thay thế bằng Quyết định số 

51/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về chính sách 

khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bình Định, giai đoạn 2021-2025 

01/01/2021 

 XI. LĨNH VỰC KHÁC  

  1. VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

 NGHỊ QUYẾT    

 Không      

 QUYẾT ĐỊNH    

 Quyết định 44/2019/QĐ-UBND 

Ngày 23/8/2019 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cổng 

dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND Ngày 25/5/2020 của 

05/6/2020 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết  

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động 

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử tỉnh Bình Định 

  2. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

 NGHỊ QUYẾT    

 Không      

 QUYẾT ĐỊNH    

36.  Quyết định 51/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2016 

Về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế 

cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

các công trình xây dựng trong Khu kinh tế 

và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

Được thay thế bằng Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc ủy 

quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

01/3/2020 

37.  Quyết định 16/2017/QĐ-UBND 

Ngày 11/4/2017 

Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ 

tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế 

Nhơn Hội 

Được thay thế bằng Quyết định số 

34/2020/QĐ-UBND Ngày 15/6/2020 của 

UBND tỉnh Ban hành quy chế phối hợp giải 

quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu 

kinh tế Nhơn Hội 

25/6/2020 

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không 
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